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Tóm tắt:
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2024, có hiệu lực vào ngày 01/7/2025 với nhiều nội dung thay đổi đáng chú ý, điểm nổi bật là quy định thêm một chương mới về trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là một quy định mới mang tính nhân văn, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đối tượng người cao tuổi, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong phạm vi bài viết dưới đây, nhóm tác giả sẽ đưa ra các phân tích, đánh giá quy định pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đồng thời, đưa ra định hướng triển khai thi hành đối với quy định này trong thời gian sắp tới.
Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Trợ cấp hưu trí xã hội.
I. Đặt vấn đề 
Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, hệ thống y tế tốt, tỷ lệ sinh có xu hướng giảm đã làm cho số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, dẫn đến hiện tượng già hóa dân số. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong số các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới[footnoteRef:3]. Trước bối cảnh đó, việc bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi là một vấn đề cấp thiết không chỉ của mỗi gia đình mà còn là vấn đề chung của toàn xã hội. Trợ cấp hưu trí xã hội là một chế định mới được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, quy định thêm nhiều nhóm quyền lợi, góp phần hỗ trợ về kinh tế cho các đối tượng người cao tuổi, đặc biệt là các đối tượng người cao tuổi yếu thế, chưa được hưởng các chế độ liên quan đến lương hưu hay BHXH một lần. Do đây là một quy định mới nên rất cần được nghiên cứu, phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện để bảo đảm được áp dụng một cách có hiệu quả trên thực tế. [3:  https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/xu-huong-gia-hoa-dan-so-nhanh-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap/#:~:text=V%E1%BA%A5n%20%C4%91%E1%BB%81%20gi%C3%A0%20h%C3%B3a%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20g%C3%A2y%20nhi%E1%BB%81u,%C4%91%E1%BB%81%20v%E1%BB%81%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20cao%20tu%E1%BB%95i.] 

II. Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về trợ cấp hưu trí xã hội
1. Trợ cấp hưu trí xã hội
1.1. Đối tượng và điều kiện hưởng
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì trợ cấp hưu trí xã hội được định nghĩa là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Từ định nghĩa này có thể thấy rằng mặc dù được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội nhưng khoản chi cho chế độ trợ cấp hưu trí xã hội không xuất phát từ quỹ bảo hiểm xã hội mà do ngân sách nhà nước bảo đảm. So với các loại hình bảo hiểm xã hội khác, người lao động phải có đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội mới được nhận các khoản trợ cấp, đặc biệt là chế độ lương hưu khi về già thì đối với trợ cấp hưu trí xã hội, người cao tuổi không cần phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội mà chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định là có thể được nhận. Đây được xem là một sự can thiệp trực tiếp từ Nhà nước nhằm bảo vệ nhóm người yếu thế khi không có thu nhập ổn định, không đủ trang trải cuộc sống khi về già.
Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì đối tượng và điều kiện được hưởng hưu trí xã hội bao gồm:
Một là, phải là công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên. So sánh với quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì mức hưởng chế độ hưu trí xã hội là thấp hơn 05 tuổi. Riêng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thì chỉ cần từ đủ 70 tuổi cũng đủ điều kiện để hưởng chế độ này.
Hai là, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Điều kiện này giới hạn về mặt phạm vi, trợ cấp hưu trí xã hội hướng đến đối tượng người cao tuổi yếu thế, không có thu nhập từ các khoản lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng. Những đối tượng đã được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng thì cơ bản quyền lợi của họ đã được đáp ứng bởi những chế độ trên, không chi trả thêm trợ cấp hưu trí xã hội là phù hợp.
Ba là, phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tức khoản trợ cấp này được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của chủ thể hưởng quyền, không đương nhiên chi trả khi đạt đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
1.2. Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
Về mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội đã có đề cập đến vấn đề này, cụ thể: “1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng mức 500.000 đồng/tháng. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.”[footnoteRef:4]. Căn cứ theo quy định nêu trên, mức trợ cấp hưu trí xã hội dự kiến là 500.000 đồng/tháng, trong trường hợp người cao tuổi vừa đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí xã hội lẫn trợ cấp xã hội hằng tháng khác thì người đó sẽ được nhận chế độ có mức trợ cấp cao hơn.  [4:  Khoản 1 Điều 23 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội] 

Ngoài mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng, người đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí xã hội còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Theo Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng khi chết là 10.000.000 đồng.[footnoteRef:5] [5:  Khoản 2 Điều 23 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội] 

1.3. Trình tự, thủ tục và thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
[bookmark: dieu_8]Theo dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội có quy định: “1. Trình tự, thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ". Cụ thể trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nộp văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định (Dự thảo) tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các loại giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai: Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư[footnoteRef:6]; Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước Công dân. Sau đó, công chức phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện có trách nhiệm phối hợp, thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ và quyết định trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Như vậy, về cơ bản về mức hưởng và trình tự thủ tục hưởng của khoản trợ cấp hưu trí xã hội là cơ bản tương tự với trình tự, thủ tục hưởng của trợ cấp hưu trí theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. [6:  Khoản 6 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP quy định: “Thay thế cụm từ “Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn” tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thành “Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.] 

2. [bookmark: _Hlk199430189]Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
2.1. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ 
[bookmark: tc_9]Theo khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định đã đề cập đến đối tượng và điều kiện đối với chế độ người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như sau: “1. Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 của Luật này, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định tại khoản 2 Điều này.”. Quy định này đặt ra 04 điều kiện để có thể hưởng chế độ trên bao gồm: (1) Đã đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội; (2) Không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024; (3) Không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu; (4) Có yêu cầu được hưởng chế độ.
Với quy định này, người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu sẽ có thêm sự lựa chọn về việc hưởng chế độ này thay vì hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đạt đủ điều kiện hưởng lương hưu.
2.2. Thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng
Thời gian để người lao động có thể hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người đó[footnoteRef:7]. Điều này được xác định trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo công thức tính dựa trên mức bình quân thu nhập, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được tính tại thời điểm giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng, cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 22 Dự thảo Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. [7:  Xem thêm tại khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024] 

"Thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và được tính theo công thức sau:
	Ttt
	=
	Mbq   x  2  x  N

	
	
	TChtxh


Trong đó:
a) Ttt: thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng (tính theo tháng).
b) Mbq: Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 15 của Nghị định này đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được theo tính theo quy định tại Điều 104 của Luật Bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Mức bình quân thu nhập và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định này đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
c) N: số năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
d) TChtxh: Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được tính tại thời điểm giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng".
Dựa trên công thức được quy định dự thảo nêu trên, giả sử một người đủ điều kiện để hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 10.000.000 đồng, với số năm đóng là 10 năm tương đương 120 tháng và mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được tính tại thời điểm giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng là 500.000 đồng thì thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định bằng: (10.000.000 x 2 x 10)/500.000 = 400 tháng (33 năm 04 tháng).
2.3. Mức trợ cấp hằng tháng 
Mức trợ cấp hằng tháng của chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo dự kiến mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng sẽ là 500.000 đồng/tháng, do đó mức trợ cấp hằng tháng đối với chế độ cho người lao động quy định tại Điều 23 dự kiến thấp nhất sẽ là 500.000 đồng/tháng.
Theo Điều 23 Dự thảo Nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trường hợp thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng vượt quá thời gian đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì người lao động được tính để hưởng mức trợ cấp hằng tháng với mức cao hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết theo công thức sau:
	TCtt
	=
	(Ttt – Tdt) x TChtxh

	
	
	Tdt


Trong đó:
a) TCtt: Mức trợ cấp hằng tháng tăng thêm so với mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.
b) Ttt: Thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng tính theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này (tính theo tháng).
c) Tdt: Thời gian từ tháng người lao động có văn bản đề nghị đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (tính theo tháng).
d) TChtxh: Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được tính tại thời điểm giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng.
Tiếp tục ví dụ nêu tại Điều 2.2 nêu trên, giả sử số tuổi của Người lao động tại thời điểm có văn bản đề nghị là 65 tuổi thì mức trợ cấp hàng tháng tăng thêm sẽ được tính như bằng: [(400 – 120) x 500.000]/120 = 1.166.667 (Một triệu một trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).
III. Định hướng triển khai thi hành
1. Quy định về trợ cấp hưu trí xã hội
Trước đây, theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng quy định tại Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Nay kể từ ngày 01/7/2025 khi mà Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thì người cao tuổi cùng với những điều kiện nêu trên chỉ cần đủ 75 tuổi trở lên đã có thể hưởng mức trợ cấp hàng tháng với mức trợ cấp tương tự Nghị định 20/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 76/2024/NĐ-CP là 500.000 đồng/tháng. Việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội[footnoteRef:8]. Tuy nhiên, đây chỉ là con số mà Nhà nước dự kiến sẽ tăng lên, trên thực tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 người cao tuổi muốn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng thì phải có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp. Vấn đề đặt ra ở đây là việc người dân phải được tiếp cận thông tin về sự sửa đổi mới này như thế nào khi mà nhóm người cao tuổi là nhóm người không tiếp cận mạng xã hội thường xuyên, đặc biệt là nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, trong thời gian tới ngoài việc phổ biến trên các kênh truyền thông, báo chí, loa truyền thanh cần tập trung đẩy mạnh việc thông báo trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân, chú trọng vào các hộ gia đình có người cao tuổi đang sinh sống, làm việc tại địa phương để những người đủ điều kiện biết và đăng ký để được hưởng khoản trợ cấp hưu trí xã hội này. [8:  Theo điểm a khoản 2 Mục IV Tờ trình số 527/TTr-CP về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)] 

Do tính chất của các khoản trợ cấp hưu trí xã hội so với trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là gần như tương tự nhau, chỉ khác biệt lớn nhất về độ tuổi hưởng nên việc chuyển tiếp giữa các khoản chế độ này cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Cụ thể, nếu như mức hưởng của khoản trợ cấp hưu trí xã hội là không thấp hơn so với khoản trợ cấp xã hội hàng tháng thì gần như kể từ thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thì sẽ không có đối tượng mới hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Có thể hiểu rằng gần như số lượng người đăng ký trong tương lai sẽ được chuyển sang đăng ký hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội thay vì hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (trừ trường hợp đến năm người yêu cầu đủ 80 tuổi mức hưởng trợ cấp hưu trí là cao hơn).
Nhóm tác giả cho rằng nếu như với sự tương đồng cao về tính chất, đối tượng hưởng, mức hưởng của trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì việc đưa quy định trợ cấp hưu trí xã hội này quy định vào một chương trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là chưa thực sự phù hợp. Trong khi nguồn tài chính liên quan đến khoản trợ cấp hưu trí xã hội này cũng không bắt nguồn từ Quỹ bảo hiểm xã hội. Nhóm tác giả hiểu rằng việc đưa khoản trợ cấp hưu trí xã hội vào quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ làm căn cứ thuận tiện hơn cho việc tính chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đây cũng là một chế độ mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 mà để tính toán được thời gian hưởng, mức hưởng của chế độ này phải dựa trên cơ sở mức hưởng của khoản trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, sẽ phù hợp hơn nếu đơn giản hóa theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi xuống còn đủ 75 tuổi. Điều này sẽ giúp giữ tính liên tục, thống nhất trong công tác quản lý, theo dõi liên quan đến khoản trợ cấp hưu trí, tránh tình trạng cùng một khoản phúc lợi với quy định tương tự nhau nhưng lại được quy định ở hai văn bản hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thì cũng cần thực hiện tập huấn cho các cán bộ tại UBND liên quan đến quy định về trợ cấp hưu trí xã hội của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 so với quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP vì vốn dĩ chuyên môn của cán bộ thực hiện thủ tục này không phải là về bảo hiểm xã hội. Việc tập huấn giúp các cán bộ thực hiện có thể kịp thời nắm bắt và áp dụng quy định của mới Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn để tránh tình trạng lúng túng, phát sinh các vướng mắc liên quan khi thực hiện trên thực tế.
2. Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
Như đã phân tích tại Mục 2.1 bài viết này nếu người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm) cùng với đó là chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi) thì có thể nhận trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình. Điều đáng chú ý là Nhà nước không quy định số năm đóng tối thiểu để hưởng trợ cấp hằng tháng mà chỉ đề cập đến việc “có thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, tức có thể hiểu rằng nếu người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà chỉ tham gia bảo hiểm xã hội vài tháng cũng có thể trợ cấp hằng tháng theo quy định này, tuy nhiên, nếu thời gian đóng ngắn thì theo công thức tính mức hưởng sẽ không cao.
Chế độ hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cùng với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã đặt ra rất nhiều vấn đề về thời gian hưởng, mức hưởng cũng như khiến người lao động có sự so sánh khi lựa chọn giữa mức hưởng của chế độ này với các mức trợ cấp hằng tháng nếu đóng thêm năm để đủ điều kiện nhận lương hưu hay hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Việc lựa chọn giữa việc lựa chọn chế độ nào cũng tùy thuộc vào bản thân nhu cầu thực tế của mỗi người. Nếu đủ điều kiện để hưởng chế độ lương hưu về lâu về dài sẽ bảo đảm quyền lợi cho người lao động hơn, tuy nhiên phương án này cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và phải đóng thêm tiền cho thời gian còn thiếu. Đối với phương án nhận chế độ hàng tháng thì mức hưởng thấp hơn lương hưu, tuy nhiên nếu người lao động không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì đây là một sự lựa chọn tốt về lâu về dài khi họ được nhận tiền hàng tháng và chế độ về bảo hiểm y tế, mai táng phí. Đối với việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng là phương án lựa chọn tốt nếu người lao động cần số tiền lớn để sử dụng cho nhu cầu của mình. Việc mở ra thêm một phương án lựa chọn cho người lao động thể hiện tính nhân văn, mang lại cho người lao động nhiều phương án thực hiện hơn để phù hợp nhất đối với nhu cầu, điều kiện hoàn cảnh của bản thân. 
Việc người lao động ngày càng chọn rút bảo hiểm xã hội một lần đang gia tăng dần qua từng năm, theo thống kê của bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2023 cả nước đã giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Con số này tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia.[footnoteRef:9] Có thể hy vọng trong tương lai với việc có thêm sự lựa chọn sẽ làm giảm tỉ lệ nhận bảo hiểm xã hội một lần, điều này không chỉ giúp người lao động có được nguồn thu nhập về lâu về dài, được đóng bảo hiểm y tế nhất là thời điểm về già dễ ốm đau, bệnh tật mà còn giúp Nhà nước hoàn thành mục tiêu trong chặng đường quyết tâm thực hiện an sinh xã hội toàn dân, không để ai lại phía sau.  [9:  Thắng Trần (2024), Nhận thức rõ vấn đề BHXH một lần: Vì tương lai của NLĐ và toàn xã hội, https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?CateID=168&ItemID=22924&OtItem=date, truy cập ngày 20/04/2025.] 

3. Ngân sách thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội
Trợ cấp hưu trí xã hội theo khái niệm quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ do Ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện, điều này cũng đã được quy định tại nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương về việc chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội theo quy định của pháp luật[footnoteRef:10]. So với Nghị định 20/2021/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định về ngân sách thực hiện gần như tương tự đối với ngân sách thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội, cụ thể ngân sách thực hiện cho trợ cấp xã hội hằng tháng của cấp nào cũng do ngân sách nhà nước của cấp đó thực hiện. [footnoteRef:11]Mặc dù ngân sách thực hiện giữa trợ cấp xã hội hằng tháng, đặc biệt đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên với trợ cấp hưu trí xã hội đều do ngân sách nhà nước bảo đảm, tuy nhiên như đã trình bày do có sự thay đổi về độ tuổi giảm từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi ước tính sẽ bổ sung thêm 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ Nhà nước. Do đó, có thể nói rằng việc chi ngân sách nhà nước sẽ bị “phồng lên” khi có sự điều chỉnh về độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội dự kiến mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng đối với mỗi người là 500.000 đồng/tháng, như vậy tổng số tiền mà ngân sách nhà nước phải chi thêm khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và các nghị định liên quan có hiệu lực sẽ là 400 tỷ đồng mỗi tháng. Mức chi này ít nhiều sẽ gây áp lực lên việc cân đối ngân sách nhà nước trong thời gian tới, nhất là khi Nhà nước phải hướng tới việc giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trong những năm tới.  [10:  Điểm m khoản 4 Điều 36 và điểm l khoản 2 Điều 38 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2020]  [11:  Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.] 

Theo Bộ Tài Chính, năm 2024 thu ngân sách nhà nước đạt 2,025 triệu tỷ đồng, tổng chi khoảng 1,83 triệu tỷ đồng, bội chi ngân sách nhà nước thực hiện khoảng 3,4% GDP[footnoteRef:12]. Với sự thay đổi của Luật Bảo hiểm xã hội có thể sẽ khiến mức chi của Ngân sách nhà nước tăng lên đáng kể, tuy vậy theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được xem xét, điều chỉnh định kỳ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước. Điều này có thể giúp Nhà nước ta linh hoạt trong việc kiểm soát chi tiêu, tránh áp lực quá lớn lên ngân sách, đặc biệt là khi chủ trương đề ra phải cố gắng điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí giảm dần qua từng thời kỳ.  [12:  Kỳ Anh (2024), Thu Ngân sách năm 2024 ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bội chi khoảng 3,4% GDP, https://vneconomy.vn/thu-ngan-sach-nam-2024-uoc-dat-hon-2-trieu-ty-dong-boi-chi-khoang-3-4-gdp.htm#:~:text=Theo%20B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%2C%202024,86%2C4%25%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n., truy cập ngày 20/04/2025.] 

Ngoài ra, để triển khai thi hành chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thành công, các cơ quan chức năng cần tập trung vào lập dự toán một cách minh bạch, phối hợp với các cơ quan khác có liên quan để quản lý ngân sách chặt chẽ, kỹ lưỡng, đảm bảo tính bền vững dài hạn khi mà trong tương lai đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ngày càng được mở rộng. Những định hướng, chính sách này nhóm tác giả cho rằng không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu an sinh cho người cao tuổi mà còn góp phần xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bền vững, phù hợp với xu thế già hóa dân số và phát triển kinh tế - xã hội đang diễn ra tại Việt Nam.
KẾT LUẬN
Trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đảm bảo hỗ trợ phần nào chi phí sống cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Với nguồn kinh phí chủ yếu xuất phát từ ngân sách nhà nước, việc triển khai thi hành cần có những định hướng cụ thể, lập dự toán minh bạch, quản lý ngân sách chặt chẽ từ đó phát huy điểm mạnh của trợ cấp hưu trí xã hội, từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hướng đến xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn dân. Trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội, cùng với sự so sánh đối chiếu với các chế độ khác, từ đó đưa ra những định hướng triển khai thi hành trong thời gian sắp tới. Bài viết hy vọng sẽ cung cấp cho độc giả cái nhìn sâu hơn và toàn diện hơn về trợ cấp hưu trí xã hội, góp phần vào việc phổ biến pháp luật đến người dân, đặc biệt là người cao tuổi ở nước ta.
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